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Áp dụng với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên

 Lao động 

kỹ thuật 

 Lao động 

phổ thông 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)= 8+9

1
Phân tích tại văn phòng thực địa 

hoặc tại phòng thí nghiệm
mẫu KKC 27.713 2.454 69 375 30.610 8.559 39.169 630

2 Phân tích nhanh tại thực địa mẫu MDDL-T 76.450 397 178 954 77.979 21.804 99.783 1.677

Phân tích nhanh tại thực địa mẫu MDDL-TB 87.877 456 205 1.097 89.635 25.062 114.697 1.927

Phân tích nhanh tại thực địa mẫu MDDL-K 99.429 515 232 1.240 101.416 28.357 129.773 2.181

Phân tích nhanh tại thực địa mẫu MDDL-RK 110.793 574 259 1.383 113.009 31.598 144.607 2.430

Phụ cấp 

khu vực 

(áp dụng 

cho khu 

vực có hệ 

số 0,1)

Ghi chú (*): Chi phí nhân công chưa bao gồm phụ cấp khu vực./.

Số ngày làm việc: 26 ngày

Tổng CP trực tiếp
Chi phí chung

Đơn giá sản

phẩm (không

bao gồm khấu

hao TSCĐ)  
TT Tên sản phẩm ĐVT Khó khăn

Chi phí nhân công (*)

Chi phí trực tiếp

Vật liệu Công cụ, dụng cụ Năng lượng Nhiên liệu

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mức lương cơ sở: 1800000 đồng/tháng

ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH XRF BẰNG THIẾT BỊ CẦM TAY HOẶC DI ĐỘNG ĐỂ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC TRONG MẪU ĐẤT

Đơn vị tính: Đồng

BỘ ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG

LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN

(Kèm theo Quyết định số: 1655/QĐ-BTNMT ngày  19  tháng  6  năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
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